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STT DANH MỤC Ý NGHĨA NAM GIỚI NỮ GIỚI

I DANH MỤC KHÁM LÂM SÀNG

1

Khám nội tổng quát: Đo chiều cao, cân 
nặng, đo mạch, huyết áp, khám tim 
mạch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, da 
liễu, cơ xương khớp, thận tiết niệu, nội 
tiết....

Phát hiện một số bệnh lý nội khoa( tim mạch, 
hô hấp, tiêu hóa, thận - tiết niệu...)

2

Khám mắt: 
- Đo thị lực, các bệnh về mắt
- Thị lực nhìn xa đối với từng mắt
- Thị trường đối với hai mắt
- Sắc giác( mù màu toàn bộ, mù màu 
đỏ, mù màu xanh, mù màu lá cây, mù 
màu vàng…)

Đánh giá thị lực, phát hiện một số bệnh lý về 
mắt: mũ màu, quáng gà, rối loạn sắc giac...

3 Khám Răng - Hàm - Mặt Phát hiện một số bệnh lý về Răng - Hàm - Mặt



4 Khám Tai - Mũi - Họng Phát hiện một số bệnh lý về Tai - Mũi - Họng

5 Khám da liễu Phát hiện một số bệnh lý về da liễu

6 Khám Ngoại
Phát hiện một số bệnh lý về ngoại khoa cần can 
thiệp như: vẹo cột sống, nang bao hoạt dịch cổ 
tay...

7 Khám sản phụ khoa Phát hiện một số bệnh lý về phụ khóa

II DANH MỤC KHÁM CẬN LÂM SÀNG

A CÁC XÉT NGHIỆM BẮT BUỘC/ REQUIRED TESTS

1

Xét nghiệm ( Test Morphin/Heroin) - 
Nhóm ma túy dạng thuốc phiện

Phát hiện các chất gây nghiện nhóm opiate 
(Heroin, Morphine, Codein)…
Xét nghiệm ( Test Morphin/Heroin)
Phát hiện các chất gây nghiện nhóm opiate 
(Heroin, Morphine, Codein)…
Tồn tại khoảng:
• Nước tiểu: 3 tới 4 ngày
• Tóc: tối đa 90 ngày

2

Xét nghiệm (Test Amphetamin) - 
Nhóm ma túy dạng ma túy đá

Phát hiện sớm chất gây nghiện thuộc nhóm các 
chất kích thích dạng MET( amphetamine, 
Methamphetain( ma túy đá))
Tồn tại khoảng:
• Nước tiểu: 1 tới 3 ngày
• Máu: 12h
• Tóc: tối đa 90 ngày



2

Xét nghiệm (Test Methamphetamin) -  
Nhóm ma túy dạng ma túy đá

Phát hiện sớm chất gây nghiện thuộc nhóm các 
chất kích thích dạng MET( amphetamine, 
Methamphetain( ma túy đá))
Tồn tại khoảng:
• Nước tiểu: 1 tới 3 ngày
• Máu: 12h
• Tóc: tối đa 90 ngày

3 Xét nghiệm (Test Marijuana (cần sa)

Phát hiện sớm chất gây nghiện thuộc nhmó các 
chất kích thích dạng THC: (Marijuana)
Tồn tại khoảng:
• Nước tiểu: 7 tới 30 ngày
• Tóc: tối đa 90 ngày

4
Xét nghiệm -MDMA - 
Methylenedioxymethamphetamine 
(Thuốc lắc).

Phát hiện sớm chất gây nghiện thuộc nhóm các 
chất kích thích dạng MDMA
• Nước tiểu: 1 tới 2 ngày
• Tóc: tối đa 90 ngày

5 Tổng phân tích máu

Phát hiện các bất thường của cơ quan tạo máu, 
tình trạng thiếu máu, cô đặc máu, tình trạng 
viêm, nguy cơ xuất huyết, suy tủy, hội chứng 
cận u và bệnh máu ác tính..

6 Tổng phân tích nước tiểu
Đánh giá tình trạng nhiễm trùng tiết niệu, chảy 
máu ở hệ tiết niệu, biến chứng tiểu đường, bệnh 
lý về cầu thận...



7 Xét nghiệm đường máu
(Glucose)

Sàng lọc bệnh tiểu đường, tình trạng tiền đái 
tháo đường...

8 Xét nghiệm chức năng Gan GOT( 
AST), GPT( ALT) Đánh giá chức năng gan

9 Xét nghiệm chức năng thận( Ure máu, 
Creatinin máu) Đánh giá chức năng thận

III DANH MỤC CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM RÒ CHỨC NĂNG

1

Chụp X.Quang tim phổi thẳng ( Kỹ 
thuật số):
- Tổng Hợp Kết quả trên đĩa
- In Phim bệnh lý

Phát hiện sớ các bệnh lý của phổi như: Viêm 
phế quản, viê phổi, lao phổi, u phổi.....

2 Siêu âm ổ bụng tổng quát Đánh giá tình trạng các tạng trong ổ bụng và 
phát hiện các bất thường qua hình ảnh siêu âm

TỔNG GIÁ GÓI KHÁM( theo giá niêm yết) : 550,000 
VNĐ

580,000 
VNĐ


